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Tôn COLORBOND® Ultra công nghệ ACTIVATE™  là tôn mạ màu trên nền thép Zincalume Ultra mạ hợp kim Nhôm – Kẽm – Magie nhúng nóng với công nghệ Activate™ AM150 có cấu trúc ma trận 4 lớp chống ăn mòn vượt trội theo tiêu chuẩn Úc AS1397, tổng khối lượng lớp mạ hai bề mặt tối thiểu 150g/m2 và lớp sơn thỏa tiêu chuẩn AS2728.
Cường độ thép nền là G550 MPa hoặc G300 Mpa – tùy thuộc sóng tôn

Chiều dày thép:
· BMT: ... mm
· APT:  ... mm 
· Chiều dày danh định lớp mạ: 0.05 mm
· Sơn 2 lớp trên mỗi mặt với tổng chiều dày đanh định là 35m (Mặt trên: 25m  Mặt dưới: 10m).

Hệ sơn: 
· Super polyester với 100% bột màu vô cơ cao cấp (mặt ngoài) – chống phai màu vượt trội.
· Lớp “Clean” tối thiểu 1m trên bề mặt chống bám bụi do khí hậu nhiệt đới. 
· Sơn với công nghệ Thermatech®, phản xạ bức xạ mặt trời, giúp giảm sự hấp thụ nhiệt vào bên trong công trình.

Đặc tính của sản phẩm: thỏa yêu cầu loại 4 của tiêu chuẩn AS2728
· Khả năng chống ăn mòn – thí nghiệm phun sương muối Qfog (AS1580): 2,000 giờ với
· Mật độ chỗ rộp: ≤2.
· Kích thước chỗ rộp: ≤S2.
· Từ vị trí mép cắt: ≤1mm. 
· Khả năng chống phai màu với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 2,000 giờ với dE trung bình:  ≤ 5 (ASTM D2244)
· Khả năng chống phấn hóa với thí nghiệm QUV (ASTM G154): 2,000 giờ với chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)
· Thí nghiệm phơi mẫu thực tế 10 năm: chỉ số phấn hóa ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)

Chế độ bảo hành: (Áp dụng điều kiện và điều khoản)

	Loại môi trường
	Thời gian bảo hành

	
	Chống ăn mòn thủng
	Chống phai màu
	Chống bong tróc 
	Chống bám bụi

	Môi trường biển
ISO 9223 Category C2
	Lên đến 30 năm
	Lên đến 12 năm
	Lên đến 15 năm
	Lên đến 3 năm

	Môi trường công nghiệp nhẹ
ISO 9223 Category C3
	Lên đến 30 năm
	Lên đến 12 năm
	Lên đến 15 năm
	Lên đến 3 năm

	Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa
ISO 9223 Category C1-C2
	Lên đến 36 năm
	Lên đến 12 năm
	Lên đến 15 năm
	Lên đến 5 năm



· Môi trường biển– ISO 9223 Category C2: cách biển từ 1001m đến 5000m 
· Môi trường công nghiệp nhẹ– ISO 9223 Category C3: cách khu công nghiệp nặng từ 1001m đến 2000m 
· Môi trường thành phố/ nông thôn ôn hòa– ISO 9223 Category C1-C2: cách biển  5 km và cách khu công nghiệp hoặc nơi có hơi ăn mòn 2 km.
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COLORBOND® Ultra ACTIVATE™ (ENG)
COLORBOND® Ultra STEEL with ACTIVATE™ technology is a pre-painted steel on Zincalume® Ultra substrate – hot-dipped aluminium/ zinc / magnesium alloy-coated integrated Activate™ technology AM150 with microstructure of 4 phases protection for superior corrosion resistance meet Australian standard AS1397, the minimum coating mass on both sides shall be 150g/m2 and meet pre-paint steel standard AS2728.
Steel grade: G550 or G300 MPa min (depend on profile)

Thickness: 
· BMT: ... mm
· APT:  ... mm 
· Nominal metal coating thickness: 0.05mm 
· Nominal paint system thickness: 35m (2 layers on each side: 25m Topcoat and 10m Back coat)

Paint system
· Super polyester with 100% premium inorganic/ceramic pigment (external side) – superior color fading resistance
· “Clean” layer topcoat with minimum 1 micron thickness prevents even the finest dirt particles from bonding on the surface.
· Thermatech® technology in paint system reflecting solar to reduce heat into buildings.

Performance: comply to type 4 of AS2728 
· Anti – corrosion performance with Qfog test (AS1580): 2,000 hours with 
· Blister density: ≤2
· Blister size: ≤S2
· Undercut from score: ≤1mm.
· Anti – color fading performance with QUV test (ASTM G154): 2,000 hours with 
dE average:  ≤ 5 (ASTM D2244)
· Anti – chalking performance with QUV test (ASTM G154): 2,000 hours with 
Chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)
· Exposure field test 10 years: 
Chalking rating ≤ 4 (AS/NZS 1580.481.1.11-Method B)



Warranty: (Terms and conditions apply)

	Environment
	Warranty

	
	Perforated corrosion against
	Color fading against
	Peeling & flaking against
	Dust 
staining against

	Moderate Marine
ISO 9223 Category C2
	Up to 30 years
	Up to 12 years
	Up to 15 years
	Up to 3 years

	Light Industrial / Urban
ISO 9223 Category C3
	Up to 30 years
	Up to 12 years
	Up to 15 years
	Up to 3 years

	Benign – Mild Urban/ Rural
ISO 9223 Category C1-C2
	Up to 36 years
	Up to 12 years
	Up to 15 years
	Up to 5 years



· Moderate Marine – ISO 9223 Category C2: Distance from1001m and 5000m from marine surf
· Light Industrial / Urban – ISO 9223 Category C3: Distance from 1001m to 2000m from heavy industrial fall-out
· Benign/ Mild Urban/ Rural – ISO 9223 Category C1-C2: Distance from  5 km to marine influence and 2km from industrial environments as well as corrosive fall-out.
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